
TRƯỜNG THCS PHƯỚC BỬU              MA TRẬN ĐỀ VÀ BẢN ĐẶC TẢ  

      TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI               MÔN: LỊCH SỬ-ĐỊA LÝ – LỚP 7  

      

I/ MA TRẬN 

- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra giữa học kì I. 

- Thời gian làm bài: 60 phút. 

- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (30% trắc nghiệm, 70% tự 

luận). 
- Cấu trúc: 

+ Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao. 

+ Phần trắc nghiệm: 3,0 điểm gồm 6 câu hỏi mỗi câu 0,5 điểm. 

+ Phần tự luận: 7,0 điểm gồm 4 câu hỏi. 

+ Nội dung: 

TT 

Nội 

dung 

kiến 

thức 

Đơn vị kiến thức 

Mức độ đánh giá Tổng số 

câu 
Điểm 

số 
Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận dụng 

cao 

Câu 

TN 

Câu 

TL 

TN TL TN TL TN TL TN TL 

1 TÂY 

ÂU 

TỪ 

THẾ 

KỈ V 

ĐẾN 

NỬA 

ĐẦU 

THẾ 

KỈ 

XVI  

1. Quá trình hình thành 

và phát triển chế độ 

phong kiến ở Tây Âu 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

0 

 

0 

 

0 

2. Các cuộc phát kiến 

địa lí 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1/2 

 

0 

 

0 

 

 0  

 

1/2 

 

0 

 

1 

 

2 

3. Văn hoá Phục hưng 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

4. Cải cách tôn giáo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

5. Sự hình thành quan hệ 

sản xuất tư bản chủ 

nghĩa ở Tây Âu trung 

đại 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

1 

2 CHÂU 

ÂU 

 

– Vị trí địa lí, phạm vi 

châu Âu  

– Đặc điểm tự nhiên 

– Đặc điểm dân cư, xã 

hội 

– Phương thức con 

người khai thác, sử dụng 

và bảo vệ thiên nhiên 

– Khái quát về Liên 

minh châu Âu (EU) 

1 1 2 0 0 1 0 0 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

5 

Tổng  số câu 4 2 2 1/2 0 1 0 1/2 6 4 10 

Tỉ lệ % 40 30 20 10 30 70 100 

Tổng số điểm 4 3 2 1 3 7 10 



 
II/ BẢN ĐẶC TẢ 

 

 

TT 

Nội dung 

kiến thức 

Đơn vị kiến 

thức, kĩ năng 

Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, 

đánh giá 

Số câu hỏi 

TN TL 

 

 

 

1 

 

TÂY ÂU 

TỪ THẾ 

KỈ V ĐẾN 

NỬA 

ĐẦU 

THẾ KỈ 

XVI 

1.1 1. 

Quá trình 

hình thành 

và phát triển 

chế độ 

phong kiến ở 

Tây Âu 

Nhận biết 

– Kể lại được những sự kiện chủ yếu về quá 

trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu 

Thông hiểu 

– Trình bày được đặc điểm của lãnh địa 

phong kiến và quan hệ xã hội của chế độ 

phong kiến Tây Âu. 

– Mô tả được sơ lược sự ra đời của Thiên 

Chúa giáo 

Vận dụng 

– Phân tích được vai trò của thành thị trung 

đại. 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

2. Các cuộc phát 

kiến địa lí 

Thông hiểu 

– Nêu được hệ quả của các cuộc phát kiến địa 

lí 

 Vận dụng 

– Sử dụng lược đồ hoặc bản đồ, giới thiệu 

được những nét chính về hành trình của một số 

cuộc phát kiến địa lí lớn trên thế giới 

Vận dụng cao 

– Liên hệ được tác động của các cuộc phát 

kiến địa lí đến ngày nay. 

0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Văn hoá Phục 

hưng 

Nhận biết 

– Trình bày được những thành tựu tiêu biểu 

của phong trào văn hoá Phục hưng 

Thông hiểu 

– Giới thiệu được sự biến đổi quan trọng về kinh 

tế – xã hội của Tây Âu từ thế kỉ XIII đến thế kỉ 

XVI. 

Vận dụng 

– Nhận xét được ý nghĩa và tác động của 

phong trào văn hoá Phục hưng đối với xã hội 

Tây Âu 

2 0 

4. Cải cách tôn 

giáo 

Nhận biết 

– Nêu được nguyên nhân của phong trào cải 

cách tôn giáo 

Thông hiểu 

0 0 



– Mô tả khái quát được nội dung cơ bản của 

các cuộc cải cách tôn giáo 

– Giải thích được nguyên nhân của phong trào 

cải cách tôn giáo 

– Nêu được tác động của cải cách tôn giáo đối 

với xã hội Tây Âu.  

5. Sự hình thành 

quan hệ sản xuất 

tư bản chủ nghĩa 

ở Tây Âu trung 

đại 

Thông hiểu 

– Xác định được những biến đổi chính trong 

xã hội và sự nảy sinh phương thức sản xuất tư 

bản chủ nghĩa ở Tây Âu 

1 0 

2 CHÂU ÂU 

 

- Vị trí địa lí, 

phạm vi châu 

Âu  

– Đặc điểm tự 

nhiên 

– Đặc điểm 

dân cư, xã hội 

– Phương thức 

con người khai 

thác, sử dụng 

và bảo vệ thiên 

nhiên 

– Khái quát về 

Liên minh 

châu Âu (EU) 

Nhận biết 

– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình 

dạng và kích thước châu Âu.  

– Xác định được trên bản đồ các sông lớn 

Rhein (Rainơ), Danube (Đanuyp), Volga 

(Vonga). 

– Trình bày được đặc điểm các đới thiên 

nhiên: đới nóng; đới lạnh; đới ôn hòa. 

– Trình bày được đặc điểm của cơ cấu dân 

cư, di cư và đô thị hoá ở châu Âu.  

Thông hiểu 

– Phân tích được đặc điểm các khu vực địa 

hình chính của châu Âu: khu vực đồng bằng, 

khu vực miền núi.  

– Phân tích được đặc điểm phân hoá khí hậu: 

phân hóa bắc nam; các khu vực ven biển với 

bên trong lục địa. 

– Nêu được dẫn chứng về Liên minh châu Âu 

(EU) như một trong bốn trung tâm kinh tế 

lớn trên thế giới. 

Vận dụng 

– Lựa chọn và trình bày được một vấn đề bảo 

vệ môi trường ở châu Âu. 

3 2 

 
III/  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP 

 

 

 

 



ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I  LSĐL  7 NĂM HỌC 2024- 2025 

I/ Phân môn  lịch sử:  

Câu 1: Nêu những sự kiện chủ yếu về quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu 

Câu 2: Trình bày đặc điểm của lãnh địa phong kiến và quan hệ xã hội của chế độ phong 

kiến Tây Âu? 

Câu 3: Nêu hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí ( Tích cực và tiêu cực)? tác động của các 

cuộc phát kiến địa lí đến ngày nay. 

Câu 4: Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu. 

Câu 5: Nhận xét ý nghĩa và tác động của phong trào văn hoá Phục hưng đối với xã hội 

Tây Âu 

Câu 6: Nêu nguyên nhân của cải cách tôn giáo ởTây Âu. 

II/  Phân môn địa lí: 

Câu 7: Trình bày đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Âu? 

Câu 8: Đặc điểm cơ cấu dân cư và đô thị hóa của châu Âu? 

Câu 9: Trình bày nguyên nhân, biện pháp bảo vệ môi trường nước và không khí ở châu 

Âu. 

Câu 10: Chứng minh Liên minh châu Âu (EU) là một trong bốn trung tâm kinh tế lớn 

trên thế giới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG THCS PHƯỚC BỬU           BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ I NH 2024-2025 

     TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI               MÔN: LỊCH SỬ-ĐỊA LÝ – LỚP 7  

                 Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian giao đề) 

 ĐỀ SỐ 1    

Họ và tên:…………………….…….……. 

Lớp: ………. 

Điểm 

 

Lời phê của giáo viên: 

 

 

 

I. TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm) Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất. 

Câu 1: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa và tác động của phong trào 

Văn hóa Phục hưng? 

A. Đề cao con người và tự do cá nhân.                  B. Đề cao khoa học - kĩ thuật. 

C. Củng cố sự thống trị về tinh thần.  D. Phát triển thế giới quan duy vật. 

Câu 2: Ai không phải giai cấp tư sản? 

A. Chủ đồn điền          B. Thương nhân C. Chủ xưởng.          D. Nông nô.            

Câu 3: Vì sao người nông nô phải làm thuê trong các xí nghiệp của tư bản? 

A. Vào xí nghiệp tư bản dễ sống hơn.   B. Họ bị cướp ruộng đất. 

C. Họ không muốn làm ruộng.   D. Vì những lí do trên.                         

Câu 4: Liên minh châu Âu Là đối tác thương mại hàng đầu của …….. quốc gia.                   

A. 50           B. 60   C. 70        D. 80 

Câu 5: EU là một trong các trung tâm trao đổi hàng hóa và dịch vụ lớn nhất? 

A. Châu Âu .         B. Châu Á.  C. Khu vực. D. Thế giới. 

Câu 6: Dân số châu Âu năm 2020 là khoảng bao nhiêu………… triệu người? 

A. 747,6   B. 789,9    C. 579  D. 189, 9  

II. TỰ LUẬN (7.0 điểm) 

Câu 1 (2,5đ): Em hãy trình bày hệ quả tích cực của các cuộc phát kiến địa lí? Liên hệ tác 

động của các cuộc phát kiến địa lí đến ngày nay? 

Câu 2 (1đ): Nêu nguyên nhân của phong trào cải cách tôn giáo? 

Câu 3 (1,5đ): Nêu đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước của châu Âu? 

Câu 4 (2): Trình bày nguyên nhân, biện pháp khai thác và bảo vệ môi trường nước ở 

châu Âu? 

BÀI LÀM 

  

 ................................................................................................................................................   

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 



TRƯỜNG THCS PHƯỚC BỬU           BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ I NH 2024-2025 

     TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI                MÔN: LỊCH SỬ-ĐỊA LÝ – LỚP 7  

                 Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian giao đề) 

 ĐỀ SỐ 2    

Họ và tên:…………………….…….… 

Lớp: ………. 

Điểm 

 

Lời phê của giáo viên: 

 

 

 

I. TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm) Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất. 

Câu 1: Giai cấp tư sản đang lên ở châu Âu đã chống lại hệ tư tưởng của đạo nào? 

A. Đạo hồi       B. Đạo Thiên chúa giáo           C. Ấn Độ giáo  D. Đạo Phật 

Câu 2: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa và tác động của phong trào 

Văn hóa Phục hưng? 

A. Đề cao con người và tự do cá nhân.                 B. Phát triển thế giới quan duy vật. 

C. Đề cao khoa học - kĩ thuật.                  D. Củng cố sự thống trị về tinh thần 

Câu 3: Ai không phải giai cấp tư sản? 

A. Chủ đồn điền         B. Chủ xưởng.                  C. Thương nhân          D. Nông nô.            

Câu 4: Liên minh châu Âu Là đối tác thương mại hàng đầu của …….. quốc gia.                   

A. 60          B. 70                   C. 80        D. 90 

Câu 5: EU là một trong các trung tâm trao đổi hàng hóa và dịch vụ lớn nhất? 

A. Châu Á       B. Châu Âu          C. Khu vực D. Thế giới 

Câu 6: Châu Âu nằm ở phía nào của lục địa Á-Âu?   

A. Phía Đông B. Phía Nam  C. Phía Bắc D. Phía Tây                             

II. TỰ LUẬN (7.0 điểm) 

Câu 1 (1đ): Nêu những sự kiện chủ yếu về quá trình hình thành xã hội phong kiến Tây 

Âu. 

Câu 2 (2,5đ): Em hãy trình bày hệ quả tích cực của các cuộc phát kiến địa lí? Liên hệ tác 

động của các cuộc phát kiến địa lí đến ngày nay? 

Câu 3 (1,5đ): Đặc điểm cơ cấu dân cư của châu Âu? 

Câu 4 (2đ): Nêu nguyên nhân, biện pháp bảo vệ môi trường nước ở châu Âu. 

 

BÀI LÀM 
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 ................................................................................................................................................  
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HƯỚNG DẪN CHẤM 

Đề 1: 

        

Phần/ (số 

diểm) 
Câu hỏi/ Nội dung cần đạt 

Điểm 

từng 

phần 

Phần trắc 

nghiệm (3 

điểm) 

Câu 1: C, Câu 2: D, Câu 3: B, Câu 4: D, Câu 5: D, Câu 6: A  

3đ 

 

Câu 1 (2,5đ): Em hãy trình bày hệ quả tích cực của các cuộc phát 

kiến địa lí? Liên hệ tác động của các cuộc phát kiến địa lí đến 

ngày nay?  

a/ Tích cực:  

  +Đem lại hiểu biết về Trái Đất hình cầu, vùng đất, con đường và 

dân tộc mới…. 

  +Thúc đẩy sự trao đổi văn hóa, kinh tế giữa các châu lục. 

  +Thúc đẩy sự ra đời của chủ nghĩa tư bản.  

  + Thị trường thế giới được mở rộng. 

b/ Tác động của các cuộc phát kiến địa lí đến ngày nay.  

Các cuộc phát kiến địa lý đã có tác động sâu rộng đến ngày nay. 

Chẳng hạn, các phát minh trong lĩnh vực địa lí như bản đồ và 

công cụ đo lường đã mang lại sự tiện ích trong việc xác định vị trí 

và tìm đường đi. Các cuộc khám phá địa lý đã mở ra thế giới mới, 

mở rộng kiến thức và tạo ra liên kết giữa các vùng đất. Địa lý 

cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hiểu về biểu đạt văn hóa, 

mối quan hệ xã hội, tài nguyên tự nhiên và môi trường. Ngoài ra, 

các nghiên cứu địa lý ngày nay cung cấp thông tin quan trọng cho 

việc quản lý tài nguyên, phát triển kinh tế và đánh giá tác động 

của con người đến môi trường…. 

2,5đ 

 

 

 

(0,5đ) 

 

 

(0,5đ) 

(0,25đ) 

(0,25đ) 

(1đ) 

 

Câu 2 (1đ): Nêu nguyên nhân của phong trào cải cách tôn giáo? 

- Thiên Chúa giáo là chỗ dựa cho chế độ phong kiến, chi phối 

toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội Tây Âu. 

- Thời kì Phục hưng, Giáo hội công khai đàn áp những tư tưởng 

tiến bộ, trở thành một thế lực cản trở bước tiến của xã hội 

- Giai cấp tư sản đang lên muốn thay đổi và “cải cách” lại tổ chức 

giáo hội có lợi cho giai cấp mình 

1đ 

 

(0,25đ) 

 

(0,5đ) 

 

(0,25đ) 

 

 

Câu 3 (1,5đ): Nêu đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước 

của châu Âu? 

-Châu Âu là bộ phận phía Tây lục địa Á - Âu ngăn cách với Châu 

Á bởi dãy U-ran.  

- Phần lớn lãnh thỗ nằm giữa các vĩ tuyến 360B đến 710 B, thuộc 

đới ôn hòa của bán cầu Bắc. 

  -Diện tích 10,5 triệu km2 

  -Bờ biển bị cắt xẻ mạnh, tạo thành nhiều bán đảo, vũng vịnh, 

biển ăn sâu vào đất liền. 

1,5đ 

 

(0,5đ) 

 

(0,5đ) 

(0,25đ) 

 

(0,25đ) 

 

Phần tự 

luận 

Câu 4 (2đ): Trình bày nguyên nhân, biện pháp khai thác và bảo 

vệ môi trường nước ở châu Âu? 

2đ 

 



(7 điểm) * Nguyên nhân: Chất thải từ các hoạt động sản xuất và sinh hoạt, 

hoạt động núi lửa,… 

* Biện pháp:  

-Ban hành các quy định về nước, nước thải đô thị, nước uống để 

kiểm tra chất lượng. 

-Đổi mới công nghệ và đảm bảo xử lý nước thải, rác thải,… 

-Nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường 

nước 

 

(0.5đ) 

 

 

(0,5đ) 

 

(0,5đ) 

(0,5đ) 

 

 

 

 

 

Đề 2: 

Phần/ 

(số diểm) 
Câu hỏi/ Nội dung cần đạt 

Điểm 

từng 

phần 

Phần 

trắc 

nghiệm 

(3 điểm) 

Câu 1: B, Câu 2: D, Câu 3: D, Câu 4: C, Câu 5: D, Câu 6: D  

3 đ 

 

 

Câu 1 (1đ): Nêu những sự kiện chủ yếu về quá trình hình thành 

xã hội phong kiến Tây Âu.  

- Từ khoảng thế kỉ IV, người Giéc-man bắt đầu xâm lược đế chế 

La Mã cổ đại. 

- Năm 476, đế quốc La Mã sụp đổ. Nhiều vương quốc lần lượt ra 

đời ở Tây Âu, tiêu biểu là Vương quốc Frank. 

- Từ thế kỉ VI đến thế kỉ IX, Xã hội phong kiến Tây Âu hình thành 

với hai giai cấp mới: lãnh chúa phong kiến và nông nô. 

+ Lãnh chúa phong kiến là Tướng  lĩnh quân sự, giám mục được 

cấp ruộng đất, phong tước vị, trở thành quý tộc, tăng lữ. 

+ Nông nô là Nô lệ được giải phóng, nông dân tự do bị mất ruộng 

đất 

➔  Đến thế kỉ IX, xã hội phong kiến Tây Âu cơ bản hình 

thành.  

1đ 

 

(0,25đ) 

 

 

(0,25đ) 

 

(0,25đ) 

 

 

 

(0,25đ) 

 

Câu 2 (2,5đ): Em hãy trình bày hệ quả tích cực của các cuộc phát 

kiến địa lí? Liên hệ tác động của các cuộc phát kiến địa lí đến 

ngày nay?  

a/ Tích cực:  

  +Đem lại hiểu biết về Trái Đất hình cầu, vùng đất, con đường và 

dân tộc mới…. 

  +Thúc đẩy sự trao đổi văn hóa, kinh tế giữa các châu lục. 

  +Thúc đẩy sự ra đời của chủ nghĩa tư bản.  

  + Thị trường thế giới được mở rộng. 

b/ Tác động của các cuộc phát kiến địa lí đến ngày nay.  

Các cuộc phát kiến địa lý đã có tác động sâu rộng đến ngày nay. 

Chẳng hạn, các phát minh trong lĩnh vực địa lí như bản đồ và công 

cụ đo lường đã mang lại sự tiện ích trong việc xác định vị trí và 

tìm đường đi. Các cuộc khám phá địa lý đã mở ra thế giới mới, mở 

2,5đ 

 

 

 

(0,5đ) 

 

(0,5đ) 

(0,25đ) 

(0,25đ) 

 

(1đ) 



rộng kiến thức và tạo ra liên kết giữa các vùng đất. Địa lý cũng 

đóng vai trò quan trọng trong việc hiểu về biểu đạt văn hóa, mối 

quan hệ xã hội, tài nguyên tự nhiên và môi trường. Ngoài ra, các 

nghiên cứu địa lý ngày nay cung cấp thông tin quan trọng cho việc 

quản lý tài nguyên, phát triển kinh tế và đánh giá tác động của con 

người đến môi trường…. 

 

Câu 3 (1,5đ): Đặc điểm cơ cấu dân cư của châu Âu? 

-Dân số 747,6 triệu người (chiếm 10% dân số thế giới 2020). 

-Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên thấp -0,1% (2020). 

- Châu Âu có cơ cấu dân số già. 

-Theo giới tính nữ nhiều hơn nam. Dân cư Châu Âu có trình độ 

học vấn cao. 

1,5đ 

(0.5đ) 

(0.25đ) 

(0,25đ) 

(0.5đ) 

Phần tự 

luận 

(7 điểm) 

Câu 4 (2đ): Trình bày nguyên nhân, biện pháp khai thác và bảo 

vệ môi trường nước ở châu Âu? 

* Nguyên nhân: Chất thải từ các hoạt động sản xuất và sinh hoạt, 

hoạt động núi lửa,… 

* Biện pháp:  

-Ban hành các quy định về nước, nước thải đô thị, nước uống để 

kiểm tra chất lượng. 

-Đổi mới công nghệ và đảm bảo xử lý nước thải, rác thải,… 

-Nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường 

nước 

2đ 

 

(0.5đ) 

 

 

(0,5đ) 

 

(0,5đ) 

(0,5đ) 

 

 

 

       

 

 


